
QUYẾT ĐỊNH  

HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM VÀ ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN  

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Đỗ Đình Thanh 

Các Thẩm phán:    Ông Đặng Văn Ý 

      Bà Đinh Ngọc Thu Hương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Thư ký Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Hà Văn Hừng – Kiểm sát viên. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 

01/2019/KDTM-ST ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương bị kháng cáo như sau: 

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, nguyên đơn ông Chung Jin H có đơn kháng 

cáo, do bà Nguyễn Thị T là người đại diện theo ủy quyền thực hiện, kháng cáo 

một phần bản án sơ thẩm đối với phần án phí của nguyên đơn. 

Ngày 14 tháng 01 năm 2019, bị đơn Công ty TNHH Đồ gỗ Gia dụng M 

có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

XÉT THẤY: 

Ngày 20 tháng 4 năm 2020, nguyên đơn ông Chung Jin H có Đơn xin rút 

đơn kháng cáo và rút đơn khởi kiện. Ngày 01 tháng 7 năm 2019, nguyên đơn ông 

Chung Jin H có đơn đề nghị miễn toàn bộ án phí và tạm ứng án phí với lý do: 

Theo Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội, ông Chung Jin H là người cao tuổi thuộc đối tượng được miễn nộp 

tiền tạm ứng án phí và án phí. 

Ngày 31 tháng 3 năm 2020, bị đơn Công ty TNHH Đồ gỗ Gia dụng M có 

Văn bản đồng ý với việc nguyên đơn ông Chung Jin H rút đơn khởi kiện. Đồng 

thời, ngày 31 tháng 3 năm 2020, bị đơn Công ty TNHH Đồ gỗ Gia dụng M cũng 

có Đơn xin rút đơn kháng cáo. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Số: 25/2020/QĐ-PT
 

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2020 
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Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 23 tháng 6 năm 2020: 

Bị đơn Công ty TNHH Đồ gỗ Gia dụng M, có bà Phạm Thị Ánh N là 

người đại diện theo ủy quyền tham gia phiên tòa trình bày, vẫn giữ nguyên Đơn 

xin rút kháng cáo, giữ nguyên Văn bản đồng ý với việc nguyên đơn ông Chung 

Jin H rút đơn khởi kiện và có ý kiến xin rút yêu cầu phản tố. 

Nguyên đơn ông Chung Jin H, có người đại diện theo ủy quyền là bà 

Nguyễn Thị T tham gia phiên tòa xác nhận, vẫn giữ nguyên Đơn xin rút đơn 

kháng cáo và rút đơn khởi kiện, đề nghị Tòa án miễn nộp tiền án phí và tạm ứng 

án phí cho ông Chung Jin H và có ý kiến đồng ý với việc rút yêu cầu phản tố của 

bị đơn. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến đề nghị Hội đồng xét 

xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định tại 

Điều 299 và Điều 311 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Xét việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn và việc bị đơn đồng ý với việc 

rút đơn khởi kiện của nguyên đơn, cũng như việc rút yêu cầu phản tố của bị đơn 

và việc nguyên đơn đồng ý với việc rút yêu cầu phản tố của bị đơn là hoàn toàn tự 

nguyện, không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Do đó, 

Hội đồng xét xử phúc thẩm thống nhất với quan điểm đề nghị của Kiểm sát viên 

tham gia phiên tòa, hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. 

Về án phí: 

Do ông Chung Jin H không phải là công dân Việt Nam nên không thuộc 

đối tượng người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 của Luật người cao tuổi năm 

2009. Theo đó, ông Chung Jin H không thuộc trường hợp được miễn nộp tiền tạm 

ứng án phí và án phí theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong 

trường hợp này, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 299 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự, các đương sự vẫn phải chịu án phí sơ thẩm theo quyết định của Tòa án 

cấp sơ thẩm và phải chịu một nửa án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ vào Điều 299 và Điều 311 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Hủy Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 01/2019/KDTM-ST 

ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương và đình chỉ 

giải quyết vụ án kinh doanh thương mại phúc thẩm thụ lý số: 10/2019/TLPT-
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KDTM ngày 07 tháng 3 năm 2019 về “Tranh chấp giữa thành viên công ty với 

công ty liên quan đến việc hoạt động của công ty và yêu cầu chia lợi nhuận”; 

giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Chung Jin H, sinh năm 1952; địa chỉ: 720 101 D APT 

682-1 Seoul, Korea (Hàn Quốc); địa chỉ liên hệ: Số 14 đường Đ, Phường 10, 

quận Pn, Thành phố H. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị T, sinh 

năm 1970; địa chỉ: Số 14 đường Đ, Phường 10, quận Pn, Thành phố H. 

- Bị đơn: Công ty TNHH Đồ gỗ Gia dụng M;  

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lee Do S – Giám đốc Công ty. 

Địa chỉ: Khu phố 3, phường T, thị xã B, tỉnh B. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Bà Phạm Tân T, sinh năm 1991 

hoặc bà Phạm Thị Ánh N, sinh năm 1995; cùng địa chỉ: Phòng 302, Số 9 đường 

P, phường Đ, Quận 1, Thành phố H. 

2. Về án phí: 

- Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm:  

+ Ông Chung Jin H phải chịu 25.367.528 đồng đối với phần yêu cầu của 

nguyên đơn không được Tòa án chấp nhận; nhưng được trừ vào số tiền 

34.000.000 đồng tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp (do bà Nguyễn Thị T nộp thay) 

theo Biên lai thu số 0026792 ngày 08/8/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Bình Dương; hoàn trả cho ông Chung Jin H số tiền 8.632.472đ (tám triệu sáu 

trăm ba hai nghìn bốn trăm bảy hai đồng). 

+ Công ty TNHH Đồ gỗ Gia dụng M phải chịu 53.208.863 đồng đối với 

phần yêu cầu của nguyên đơn được Tòa án chấp nhận và 3.000.000 đồng đối với 

phần yêu cầu phản tố của bị đơn không được Tòa án chấp nhận; nhưng được trừ 

vào số tiền tạm ứng án phí sơ thẩm 3.000.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp (do bà 

Phạm Tân Tân nộp thay) theo Biên lai thu số 0026863 ngày 01/11/2018 của Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương; Công ty TNHH Đồ gỗ Gia dụng M còn 

phải nộp 53.208.863đ (năm ba triệu hai trăm không tám nghìn tám trăm sáu ba 

đồng) án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm. 

- Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: 

+ Ông Chung Jin H phải chịu 1.000.000 đồng; nhưng được trừ vào số tiền 

2.000.000 đồng tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp (do bà Nguyễn Thị T nộp thay) 

theo Biên lai thu số 0026943 ngày 12/02/2019; hoàn trả cho ông Chung Jin H 
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1.000.000đ (một triệu đồng). 

+ Công ty TNHH Đồ gỗ Gia dụng M phải chịu 1.000.000 đồng; nhưng 

được trừ vào số tiền 2.000.000 đồng tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp (do bà 

Trần Thị Thanh Tuyền nộp thay) theo Biên lai thu số 0026935 ngày 23/01/2019 

của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương; hoàn trả cho Công ty TNHH Đồ gỗ 

Gia dụng M 1.000.000 (một triệu đồng). 

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định là ngày 

23 tháng 6 năm 2020./. 

Nơi nhận:                                          

- Tòa án nhân dân tối cao (1); 

- VKSNDCC tại TP.HCM (1); 

- Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (1); 

- VKSND tỉnh Bình Dương (1); 

- Cục THADS tỉnh Bình Dương (1); 

- Các đương sự (2); 

- Lưu VT(6) HS(1) (PTHH-14).      

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

   Đỗ Đình Thanh 
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